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Card 01 Card 01

bao lâu? bao lâu? (for) how long?

Card 05 Card 05

lúc atlúc

Card 04Card 04

Card 03Card 03

Card 02Card 02

1. Chị chờ anh ấy bao lâu? How long did you wait for him?
2.  Tôi chờ anh ấy mười lăm phút. I waited for him fifteen minutes.
3.  Chị chờ anh ấy bao lâu rồi? How long have you been waiting 

for him?
4.  Tôi chờ anh ấy mười lăm phút rồi. I have been waiting for 

him (for) fifteen minutes.

1. Chị chờ anh ấy bao lâu?
2. Tôi chờ anh ấy mười lăm phút.
3. Chị chờ anh ấy bao lâu rồi?
4. Tôi chờ anh ấy mười lăm phút rồi.

1. lúc mười hai giờ at twelve o’clock
2. lúc mười hai giờ hai mươi lăm at twelve twenty five
3. Anh ấy đến lúc một giờ kém mười. He arrived at ten of one.
4.  Anh ấy đến vào lúc mười hai giờ năm mươi. (formal) He 

arrived at twelve fifty.

1. lúc mười hai giờ
2. lúc mười hai giờ hai mươi lăm
3. Anh ấy đến lúc một giờ kém mười.
4. Anh ấy đến vào lúc mười hai giờ năm mươi.

1. một giờ năm one o’clock five minutes
2. một giờ bảy phút one o’clock seven minutes
3. một rưỡi one o’clock thirty minutes
4. hai giờ kém hai mươi twenty minutes of two

một giờ one o’clock

1. một giờ năm
2. một giờ bảy phút
3. một rưỡi
4. hai giờ kém hai mươi

một giờ

1. Bây giờ mấy giờ rồi? What time is it?
2. Bảy giờ kém mười lăm. It’s a quarter of seven.
3. Đúng bảy giờ. It’s seven o’clock sharp.
4. Đúng bảy rưỡi. It’s seven thirty sharp.

mấy giờ? what time?

1. Bây giờ mấy giờ rồi?
2. Bảy giờ kém mười lăm.
3. Đúng bảy giờ.
4. Đúng bảy rưỡi.

mấy giờ?

đồng hồ watch / clock

1. Đồng hồ chạy đúng. The watch / clock runs exactly.
2.  Đồng hồ chạy nhanh năm phút. The watch / clock runs five 

minutes fast.
3.  Đồng hồ chạy chậm năm phút. The watch / clock runs five 

minutes slow.
4. Đồng hồ đứng. The watch / clock has stopped.

1. Đồng hồ chạy đúng.
2. Đồng hồ chạy nhanh năm phút.
3. Đồng hồ chạy chậm năm phút.
4. Đồng hồ đứng.

đồng hồ
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đợi to wait for

hay often

từ from

vào on, in

dạo này these days, nowadays

1. đợi bạn to wait for a friend
2. đợi xe buýt to wait for the bus
3. đợi xe buýt một tiếng to wait one hour for the bus
4. đợi xe buýt rất lâu to wait very long for the bus 

1. hay đến muộn often to be late
2. hay đi học muộn to come to class often late
3. Anh ấy có hay đến muộn không? Is he often late?
4. Anh ấy không hay đến muộn. He is not often late.

1. từ chín giờ from nine o’clock
2. từ chín giờ đến năm giờ from nine to five
3.  Chị làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? From what time to 

what time do you work?
4.  Tôi làm việc từ chín giờ đến năm giờ. I work from nine to 

five.

1. vào chủ nhật on Sunday
2. vào ngày mùng bốn on the fourth (of the month)
3. vào tháng bảy in July
4. vào chủ nhật, ngày mùng bốn tháng bảy on Sunday, July 4

1. dạo này rất bận to be very busy these days
2. dạo này không bận lắm not to be very busy these days
3.  Dạo này anh có bận lắm không? Are you very busy these days?
4. Dạo này tôi không bận lắm. I am not very busy these days.

1. đợi bạn
2. đợi xe buýt
3. đợi xe buýt một tiếng
4. đợi xe buýt rất lâu

1. hay đến muộn
2. hay đi học muộn
3. Anh ấy có hay đến muộn không?
4. Anh ấy không hay đến muộn.

1. từ chín giờ
2. từ chín giờ đến năm giờ
3. Chị làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
4. Tôi làm việc từ chín giờ đến năm giờ.

1. vào chủ nhật
2. vào ngày mùng bốn
3. vào tháng bảy
4. vào chủ nhật, ngày mùng bốn tháng bảy

1. dạo này rất bận
2. dạo này không bận lắm
3. Dạo này anh có bận lắm không?
4. Dạo này tôi không bận lắm.

đợi

hay

từ

vào

dạo này


